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Nghi Sơn, ngày      tháng 5  năm 2022 

 

BÁO CÁO 

 Kết quả rà soát, tổng hợp đánh giá việc mua sắm, tiếp nhận, quản lý, 

sử dụng vật tư, hóa chất, sinh phẩm, test kít xét nghiệm và các trang thiết bị 

y tế khác phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Nghi Sơn  

 

 

Thực hiện công văn số 6441/UBND – VX ngày 10/5/2022 của UBND 

tỉnh về việc rà soát, tổng hợp  đánh giá việc mua sắm, tiếp nhận, quản lý, sử 

dụng vật tư, hóa chất, sinh phẩm, test kít xét nghiệm  và các trang thiết bị y tế 

khác phục vụ công tác  phòng chống dịch Covid 19; Công văn số 1810/SYT - 

KHTC ngày 11/5/2022 của Sở Y tế tỉnh Thanh  về việc rà soát, tổng hợp  đánh 

giá việc mua sắm, tiếp nhận, quản lý, sử dụng vật tư, hóa chất, sinh phẩm, test 

kít xét nghiệm  và các trang thiết bị y tế khác phục vụ công tác  phòng chống 

dịch Covid 19. 

UBND thị xã Nghi Sơn báo cáo kết quả rà soát, tổng hợp đánh giá việc 

mua sắm, tiếp nhận, quản lý, sử dụng vật tư, hóa chất, sinh phẩm, test kít xét 

nghiệm và các trang thiết bị y tế khác phục vụ công tác phòng, chống dịch 

Covid-19, cụ thể như sau: 

 1. Quy trình tổ chức thực hiện mua sắm, tiếp nhận quản lý hiệu quả 

sử dụng vật tư, hóa chất, sinh phẩm test kít xét nghiệm và các trang thiết bị 

y tế khác phục vụ công tác phòng chống dịch Covid 19. 

1.1. Việc tiếp nhận, sử dụng các trang thiết bị, vật tư, phương tiện 

phòng chống dịch Covid-19. 

Trong năm 2020, 2021, TTYT thị xã, Bệnh viện ĐKKV Nghi Sơn đã tiếp 

nhận các trang thiết bị, vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch từ 

Sở y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và các tổ chức đơn vị, tổ chức, cá 

nhân.  

Sau khi tiếp nhận các trang thiết bị, vật tư, phương tiện phòng chống dịch 

covid -19 đã kịp thời vận hành sử dụng để phục vụ công tác phòng chống dịch 

đảm bảo phát huy hiệu quả đúng mục đích. 

 1.2. Quy trình tổ chức thực hiện mua sắm, quản lý hiệu quả sử dụng vật 

tư, hóa chất, sinh phẩm test kít xét nghiệm và các trang thiết bị y tế khác phục 

vụ công tác phòng chống dịch Covid 19. 

 - Căn cứ pháp lý: 

Căn cứ vào luật đấu thầu  số 43/2013/QH 13 ngày  26/11/2013; Nghị định 

số 63/2014/NĐ - CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật 

đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của 

Bộ Tài chính; Nghị quyết số 79/NQ - CP ngày 22/7/2021 của Chính phủ về mua 

sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị , phương tiện phòng chống dịch covid -

19; Công văn số 6075/BYT-TB-CT ngày 28/7/2021 của Bộ Y tế về việc thông 
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báo danh sách các đơn vị sản xuất, cung ứng trang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) 

và Công văn số 6472/BYT-TB-CT ngày 9/8/2021 của Bộ Y tế về việc thông báo 

danh sách các đơn vị sản xuất, cung ứng trang thiết bị bảo hộ cá nhân - PPE (lần 

2). 

- Quy trình tổ chức thực hiện: 

+ Bệnh viện đã thực hiện mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm test kít xét 

nghiệm và các trang thiết bị y tế khác phục vụ công tác phòng chống dịch Covid 

19 cơ bản theo các bước trình tự, thủ tục theo hình thức chỉ định thầu rút gọn quy 

định tại điều 56, Nghị định 63/2014/NĐ - CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi 

hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Việc ký kết hợp đồng, 

thanh toán, tiếp nhận, bàn giao trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kit xét 

nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống Covid- 19, quyết toán kinh phí mua sắm; 

thực hiện mua sắm, việc đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng trang thiết bị, 

vật tư y tế, sinh phẩm, Kit xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống Covid- 19 

thực hiện theo đúng quy định. 

 + Việc mua sắm của Trung tâm y tế được thực hiện trên cơ sở dự trù vật 

tư của các khoa, phòng , trạm y tế xã, phường, khu cách ly tập trung của thị xã 

theo đúng quy định (Đề xuất mua vật tư, trang thiết bị của các khoa, phòng….; 

Tờ trình phê duyệt chủ trương mua sắm; Quyết định phê duyệt chủ trương mua 

sắm; Quyết định phê duyệt dự toán mua sắm; Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu; Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu). Thực hiện mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm test kít xét 

nghiệm và các trang thiết bị y tế khác phục vụ công tác phòng chống dịch Covid 

19 theo hình thức chỉ định thầu quy định tại Nghị định 63/2014/NĐ - CP ngày 

26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu. 

 2. Kết quả xử lý đối với các vi phạm của tổ chức, cá nhân (không có) 

 3. Kết quả thực hiện mua sắm , tiếp nhận, quản lý sử dụng vật tư, hóa 

chất sinh phẩm, test kít xét nghiệm và các trang thiết bị y tế khác phục vụ 

công tác phòng chống dịch Covid 19. 

 Tổng cộng kinh phí thực hiện mua sắm vật tư, hóa chất sinh phẩm, test kít 

xét nghiệm và các trang thiết bị y tế khác phục vụ công tác phòng chống dịch 

Covid 19 trên địa bàn thị xã Nghi Sơn từ ngày 01/01/2020 đến 31/3/2022 là:  

25.896.081.459 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ tám trăm chin sáu triệu 

không trăm tám mốt nghìn bốn trăm năm chín đồng). 

 Trong đó: 

 - Máy móc, trang thiết bị y tế: 4.587.350.000 đồng. 

 - Hóa chất, vật tư: 21.308.731.45 đồng. 

(Có phụ lục theo mẫu gửi kèm) 

 Các đơn vị thực hiện việc mua sắm theo đúng quy định, hồ sơ mua sắm cơ 

bản đầy đủ (hợp đồng; biên bản nghiệm thu, bàn giao; bảng xác định giá trị khối 

lượng công việc hoàn thành; biên bản thanh lý hợp đồng) thiết bị y tế, vật tư tiêu 

hao phòng chống dịch được mua sắm đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, chất 

lượng, đảm bảo giá cả hàng hóa không cao hơn giá được Bộ y tế công bố. Quá 
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trình tổ chức thực hiện mua sắm luôn đảm bảo tinh thần quyết liệt, kịp thời, 

đúng mục đích, an toàn hiệu quả, tiết kiệm và tránh thất thoát, lãng phí. 

  
Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh, BCĐPCD Covid-19 tỉnh 

Thanh Hoá (B/c); 

- Sở Y tế (B/c); 

- Thường trực: Thị ủy; HĐND thị xã (B/c); 

- Chủ tịch UBND thị xã; BCĐPCD Covid-19 thị xã 

Nghi Sơn (B/c); 

- Các Phó Chủ tịch UBND thị xã;  

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp, tổ chức có liên quan (P/h); 

- Các đảnng bộ, Chi bộ trực thuộc Thị uỷ; 

BCĐPCD Covid-19, UBND các xã, phường (T/h); 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Mai Sỹ Lân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu biểu tổng hợp 
          

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH MUA SẮM, TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG MÁY MÓC, TRANG THIẾT BỊ, HÓA CHẤT  PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

 

STT Tên tài sản 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn vị mua, cấp, tài 

trợ... (ghi rõ mỗi đơn 

vị 1 dòng) 

Số Quyết 

định, Công 

văn, Hợp 

đồng cho 

nhận… 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

Hiện trạng quản lý 

Ghi chú 

Đơn vị 

đang sử 

dụng 

(ghi rõ 

số 

lượng) 

Không 

sử 

dụng 

(ghi rõ 

số 

lượng) 

Đề 

xuất 

điều 

chuyển 

A 
Máy móc, trang thiết 

bị y tế 
  130       4,587,350,000         

I Trang thiết bị y tế   127       2,842,350,000         

1 
Máy thở chức năng 

cao 
                    

2 
Máy thở xâm nhập và 

không xâm nhập 
  4       2,076,000,000         

  Máy thở VFS-410 Cái 2 
Tập đoàn Vingroup- 

Trao tặng bệnh viện 
    106 000 000   212 000 000 2     

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Máy giúp thở Carescape 

R860 
Cái 2 

Sở y tế cấp từ Gói thầu 

số 2: Mua sắm trang 

thiết bị y tế phục vụ 

điều trị bệnh nhân 

82/2020/HĐ

MB 
  932 000 000  1 864 000 000 2     

BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

3 Máy thở HFNC                     

4 
Hệ thống xét nghiệm 

PCR 
                    

  

Hệ thống Realtime 96 vị 

trí 5 kênh màu Dtprime 

5M1, DNA-Tech 

Cái 1 

Công ty cổ phần Bất 

động sản Mặt trời 2 

cung cấp cho Bệnh 

viện 

272/2021/BB

NTHH/SRT2

-BDE 

    1     
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

5 Máy tách chiết                     
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Hệ thống tách chiết acid 

nucleic và phụ kiện 

EXM6000 

Cái 1 

Công ty cổ phần Bất 

động sản Mặt trời 2 

cung cấp cho Bệnh 

viện 

      1     
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

6 
Monitor theo dõi bệnh 

nhân ≥5 thông số 
  2       472,000,000         

  
Máy theo dõi bệnh nhân 

5 thông số PVM-2701 
Cái 2 

Sở y tế cấp từ Gói thầu 

số 2: Mua sắm trang 

thiết bị y tế phục vụ 

điều trị bệnh nhân 

82/2020/HĐ

MB 
  236 000 000   472 000 000 2     

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

7 

Monitor theo dõi bệnh 

nhân từ 3 đến 5 thông 

số 

                    

8 Bơm tiêm điện                     

9 Máy tạo oxy                     

10 Máy đo SPO2 

Cái 

           

93  

 TTYT mua nguồn 

của đơn vị  

 

02032022/H

Đ-TTYT  

       450,000  
        

41,850,000  
x 

    
31 TYT xã 

 sử dung 

11 Máy phun khử khuẩn   2       11,000,000         

  

Máy phun khử khuẩn 

Cái 

             

1  

 TTYT mua cho khu 

cách ly  nguồn KP 

UBND thị xã cấp  

 8033/QĐ-

UBND ngày 

30/7/2021  

      5,500,000  
            

5,500,000  
  

    

Giao cho khu 

cách ly 
 quản lý 

  

Máy phun khử khuẩn 

Cái 

             

1  

 TTYT mua khu cách 

ly nguồn KP UBND 

thị xã cấp  

 13308/QĐ-

UBND ngày 

15/11/2021  

      5,500,000  
            

5,500,000  
  

    

Giao cho khu 

cách ly 

 quản lý 

12 
Tủ an toàn sinh học  

cấp II  
Cái 2 

Công ty cổ phần Bất 

động sản Mặt trời 2 

cung cấp cho Bệnh 

viện 

272/2021/BB

NTHH/SRT

2-BDE 

    2     
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

13 Loại khác (ghi cụ thể)   24       241,500,000         
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13.1 
Máy truyền dịch 

Infusomat P 
Cái 5 

Sở y tế cấp từ Gói thầu 

số 2: Mua sắm trang 

thiết bị y tế phục vụ 

điều trị bệnh nhân 

82/2020/HĐ

MB 
  48 300 000   241 500 000 5     

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

13.2 Tủ thao tác PCR Cái 2 

Công ty cổ phần Bất 

động sản Mặt trời 2 

cung cấp cho Bệnh 

viện 

272/2021/BB

NTHH/SRT2

-BDE 

    2     
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

13.3 
Máy ủ nhiệt khô 

MaXtable H20 
Cái 1 

Công ty cổ phần Bất 

động sản Mặt trời 2 

cung cấp cho Bệnh 

viện 

272/2021/BB

NTHH/SRT2

-BDE 

    1     
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

13.4 Máy li tâm CF-5 Cái 2 

Công ty cổ phần Bất 

động sản Mặt trời 2 

cung cấp cho Bệnh 

viện 

272/2021/BB

NTHH/SRT2

-BDE 

    2     
BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

13.5 Máy li tâm CF-10 Cái 1 

Công ty cổ phần Bất 

động sản Mặt trời 2 

cung cấp cho Bệnh 

viện 

272/2021/BB

NTHH/SRT2

-BDE 

    1     
BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

13.6 
Tủ bảo quản y tế 2 ngăn 

CKF-25L300RF 
Cái 1 

Công ty cổ phần Bất 

động sản Mặt trời 2 

cung cấp cho Bệnh 

viện 

272/2021/BB

NTHH/SRT2

-BDE 

    1     
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

13.7 Máy lắc Vortex VM30 Cái 2 

Công ty cổ phần Bất 

động sản Mặt trời 2 

cung cấp cho Bệnh 

viện 

272/2021/BB

NTHH/SRT2

-BDE 

    2     
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

13.8 
Nồi hấp tiệt trùng LS-

75HD 
Cái 1 

Công ty cổ phần Bất 

động sản Mặt trời 2 

cung cấp cho Bệnh 

viện 

272/2021/BB

NTHH/SRT2

-BDE 

    1     
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

13.9 Tủ thao tác PCR Cái 2 

Công ty cổ phần Bất 

động sản Mặt trời 2 

cung cấp cho Bệnh 

272/2021/BB

NTHH/SRT2

-BDE 

    2     
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 
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viện 

13.10 Passbox Cái 3 

Công ty cổ phần Bất 

động sản Mặt trời 2 

cung cấp cho Bệnh 

viện 

272/2021/BB

NTHH/SRT2

-BDE 

    3     
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

13.1 Pipet Cái 4 

Công ty cổ phần Bất 

động sản Mặt trời 2 

cung cấp cho Bệnh 

viện 

272/2021/BB

NTHH/SRT2

-BDE 

    4     
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

II Tủ lạnh   1       0         

1 
Tủ bảo quản vắc xin ở 

nhiệt độ âm sâu  
                    

2 
Tủ đông bảo quản vắc 

xin  
                    

3 Loại khác (ghi cụ thể)   1                 

  
Tủ lạnh âm sâu DW-

86L 
Cái 1 

Công ty cổ phần Bất 

động sản Mặt trời 2 

cung cấp cho Bệnh 

viện 

272/2021/BB

NTHH/SRT2

-BDE 

    1     
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

III Ô tô   2       1,745,000,000         

1 
Xe khám chữa bệnh 

lưu động 
                    

2 Ô tô cứu thương 
  

             

2  
      

   

1,745,000,000  
  

      

  Ô tô Cứu thương Cái 

             

1  

 CN Công ty TNHH 

Long Sơn tại Thanh 

Hóa- Nhà máy xi 

măng Long Sơn tài trợ  

 4659/QĐ-

UBND ngày 

19/11/2021  

    1,080,000,000  
      

1,080,000,000  
x 

    TTYT thị xã 

  Ô tô cứu thương Cái 1 
Tập đoàn T&T trao 

tặng Bệnh viện 
    665 000 000   665 000 000 1     

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

3 
Xe xét nghiệm lưu 

động 
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4 Loại khác (ghi cụ thể)                     

B Hóa chất, vật tư   
387,82

9 
      21,308,731,459         

1 Sinh phẩm xét nghiệm   
145,41

0 
      16,942,397,379     

    

1.1 Test nhanh    
145,40

0 
      15,237,190,879     

    

  

Test Trueline Covid-19 

Ag 

 Rapid Test Test 

       

1,000  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

190H/HĐ-

THEMCO 

11/9/2021 

          99,750  
          

99,750,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test Trueline Covid-19 

Ag 

 Rapid Test 

Test 
       

1,000  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

190G/HĐ-

THEMCO 

10/9/2021 

          99,750  
          

99,750,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test Trueline Covid-19 

Ag 

 Rapid Test 

Test 
       

1,000  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

188C/HĐ-

THEMCO 

09/9/2021 

          99,750  
          

99,750,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test Genbody Covid-

19Ag 
Test 

          

750  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

181Q/HĐ 

01/9/2021 
         130,000  

          

97,500,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Asan Easy 

 Test COVID-19 Ag 
Test 

          

300  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

 0072818   

28/7/2021  
         130,000  

          

39,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Asan Easy 

 Test COVID-19 Ag 
Test 

          

350  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

 0073114   

30/ 7/2021  
         130,000  

          

45,500,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Asan Easy 

 Test COVID-19 Ag 
Test 

          

375  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

 0073652  04/ 

8/2021  
         130,000  

          

48,750,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Asan Easy 

 Test COVID-19 Ag 
Test 

          

375  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

 0073881  

05/08/2021  
         130,000  

          

48,750,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Asan Easy 

 Test COVID-19 Ag Test 

          

375  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

 0073915  

06/08/2021  
         130,000  

48,750,000 
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Asan Easy 

 Test COVID-19 Ag Test 

          

375  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

0074150  

09/08/2021 
         130,000  

48,750,000 
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Asan Easy 

 Test COVID-19 Ag Test 

          

375  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

 0074266  

10/08/2021  
         130,000  

48,750,000 
  

    TTYT thị xã 
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Test  Asan Easy 

 Test COVID-19 Ag Test 

          

375  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

0074463  

11/08/2021 
         130,000  

48,750,000 
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Asan Easy 

 Test COVID-19 Ag Test 

          

375  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

0074570  

12/8/2021 
         130,000  

48,750,000 
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Asan Easy 

 Test COVID-19 Ag Test 

          

375  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

0074629  

13/8/2021 
         130,000  

48,750,000 
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Asan Easy 

 Test COVID-19 Ag Test 

          

375  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

0074793  

16/8/2021 
         130,000  

48,750,000 
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Asan Easy 

 Test COVID-19 Ag Test 

          

375  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

0074924  

17/8/2021 
         130,000  

48,750,000 
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Asan Easy 

 Test COVID-19 Ag Test 

          

375  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

0075237  

19/8/2021 
         130,000  

48,750,000 
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Asan Easy 

 Test COVID-19 Ag Test 

          

375  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

0075363  

20/8/2021 
         130,000  

48,750,000 
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Asan Easy 

 Test COVID-19 Ag Test 

          

375  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

0075583   

23/8/2021 
         130,000  

48,750,000 
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Asan Easy 

 Test COVID-19 Ag Test 

          

375  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

0075662  

24/8/2021 
         130,000  

48,750,000 
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Asan Easy 

 Test COVID-19 Ag Test 

          

375  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

0075822  

25/8/2021 
         130,000  

48,750,000 
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Asan Easy 

 Test COVID-19 Ag Test 

          

375  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

0075942  

26/08/2021 
         130,000  

48,750,000 
  

    TTYT thị xã 

  

Test Genbody Covid-

19Ag Test 

          

375  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  
           130,000  

48,750,000 
  

    TTYT thị xã 

  

Test Genbody Covid-

19Ag Test 

          

375  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  
           130,000  

48,750,000 
  

    TTYT thị xã 

  

Test Trueline Covid-19 

Ag 

 Rapid Test Test 

          

350  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

0068872  

21/6/2021 
         135,000  

47,250,000 

  

    TTYT thị xã 

  

Test Trueline Covid-19 

Ag Test 

          

350  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

0069077  

23/06/2021 
         135,000  

47,250,000 
  

    TTYT thị xã 
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 Rapid Test 

  

Test Trueline Covid-19 

Ag 

 Rapid Test Test 

          

300  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

0069254  

24/06/2021 
         135,000  

40,500,000 

  

    TTYT thị xã 

  

Test Trueline Covid-19 

Ag 

 Rapid Test Test 

          

350  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

0069355  

25/06/2021 
         135,000  

47,250,000 

  

    TTYT thị xã 

  

Test Trueline Covid-19 

Ag 

 Rapid Test Test 

          

350  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

0069569  

28/6/2021 
         135,000  

47,250,000 

  

    TTYT thị xã 

  

Test Trueline Covid-19 

Ag 

 Rapid Test Test 

          

300  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

0069703  

29/6/2021 
         135,000  

40,500,000 

  

    TTYT thị xã 

  

Test Trueline Covid-19 

Ag 

 Rapid Test Test 

          

350  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

0069806  

30/6/2021 
         135,000  

47,250,000 

  

    TTYT thị xã 

  

Test Trueline Covid-19 

Ag 

 Rapid Test Test 

          

350  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

0070023 

01/7/2021 
         135,000  

47,250,000 

  

    TTYT thị xã 

  

Test Trueline Covid-19 

Ag 

 Rapid Test Test 

          

300  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

0070339  

02/7/2021 
         135,000  

40,500,000 

  

    TTYT thị xã 

  

Test Trueline Covid-19 

Ag 

 Rapid Test Test 

          

350  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

0070500  

05/7/2021 
         135,000  

47,250,000 

  

    TTYT thị xã 

  

Test Trueline Covid-19 

Ag 

 Rapid Test Test 

          

350  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

0070625  

06/7/2021 
         135,000  

47,250,000 

  

    TTYT thị xã 

  

Test Trueline Covid-19 

Ag 

 Rapid Test Test 

          

350  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

0070774  

07/7/2021 
         135,000  

47,250,000 

  

    TTYT thị xã 

  

Test Trueline Covid-19 

Ag 

 Rapid Test Test 

          

350  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

0070951  

09/7/2021 
         135,000  

47,250,000 

  

    TTYT thị xã 
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Test Trueline Covid-19 

Ag 

 Rapid Test Test 

          

300  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

0071334  

14/7/2021 
         135,000  

40,500,000 

  

    TTYT thị xã 

  

Test Trueline Covid-19 

Ag 

 Rapid Test Test 

          

500  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

0076310  

28/8/2021 
          99,750  

49,875,000 

  

    TTYT thị xã 

  

Test Trueline Covid-19 

Ag 

 Rapid Test Test 

          

500  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

0076419  

30/8/2021 
          99,750  

49,875,000 

  

    TTYT thị xã 

  

Test Trueline Covid-19 

Ag 

 Rapid Test Test 

          

500  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

0077111 

06/9/2021 
          99,750  

49,875,000 

  

    TTYT thị xã 

  

Test Trueline Covid-19 

Ag 

 Rapid Test Test 

          

500  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

0077361  

08/9/2021 
          99,750  

49,875,000 

  

    TTYT thị xã 

  

Test  Asan Easy 

 Test COVID-19 Ag Test 

          

350  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

0072688  

27/7/2021 
         130,000  

45,500,000 
  

    TTYT thị xã 

  

Test Genbody Covid-

19Ag Test 

          

375  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

0077048  

03/9/2021 
         130,000  

48,750,000 
  

    TTYT thị xã 

  

Test Genbody Covid-

19Ag Test 

          

375  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

0077070  

04/9/2021 
         130,000  

48,750,000 
  

    TTYT thị xã 

  

Test Standard Q Covid-

19 AG test Test 

          

200  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

0072586  

26/7/2021 
         178,000  

35,600,000 
  

    TTYT thị xã 

  

Test Genbody Covid-

19Ag Test 

          

375  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

0076715  

31/8/2021 
         130,000  

48,750,000 
  

    TTYT thị xã 

  

Test Biocredit Ag 

RapiGen Test 

          

375  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

0073384  

02/8/2021 
         130,000  

48,750,000 
  

    TTYT thị xã 

  

Test Covid-19 Ag 

Rapigen 

Test 

          

380  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ 

01/2021/HĐ/

AS-TTYTNS  

10/8/2021 

         130,000  

49,400,000 

  

    TTYT thị xã 

  

Test Covid-19 Ag 

Rapigen 

Test 

          

380  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ 

02/2021/HĐ/

AS-TTYTNS  

         130,000  

49,400,000 

  

    TTYT thị xã 
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12/8/2021 

  

Test Covid-19 Ag 

Rapigen 

Test 

          

380  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ 

03/2021/HĐ/

AS-TTYTNS  

13/8/2021 

         130,000  

49,400,000 

  

    TTYT thị xã 

  

Test Covid-19 Ag 

Rapigen 

Test 

          

380  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ 

04/2021/HĐ/

AS-TTYTNS  

16/8/2021 

         130,000  

49,400,000 

  

    TTYT thị xã 

  

Test Covid-19 Ag 

Rapigen 

Test 

          

380  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ 

05/2021/HĐ/

AS-TTYTNS  

18/8/2021 

         130,000  

49,400,000 

  

    TTYT thị xã 

  

Test  BIOCREDIT 

 COVID-19 Ag 
Test 

          

380  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ 

01/HĐKT  

26/7/2021 

         130,000  

49,400,000 

  

    TTYT thị xã 

  

Test  BIOCREDIT 

 COVID-19 Ag 

Test 

          

380  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ 

02/HĐKT  

30/7/2021 

         130,000  

49,400,000 

  

    TTYT thị xã 

  

Test  BIOCREDIT 

 COVID-19 Ag 

Test 

          

380  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ 

03/HĐKT  

01/8/2021 

         130,000  

49,400,000 

  

    TTYT thị xã 

  

Test  BIOCREDIT 

 COVID-19 Ag 

Test 

          

380  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ 

04/HĐKT  

04/8/2021 

         130,000  

49,400,000 

  

    TTYT thị xã 

  

Test  BIOCREDIT 

 COVID-19 Ag 

Test 

          

380  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ 

05/HĐKT  

06/8/2021 

         130,000  

49,400,000 

  

    TTYT thị xã 

  

Test  BIOCREDIT 

 COVID-19 Ag Test 

          

100  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

00000009        

12/8/2021 
         130,000  

13,000,000 
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Antigen Test Kit 

 (Colloidal Gold) 
Test 

          

416  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ 

06/HĐKT  

24/8/2021 

         120,000  

49,920,000 

  

    TTYT thị xã 
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Test  Antigen Test Kit 

 (Colloidal Gold) 

Test 

          

416  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ 

07/HĐKT  

26/8/2021 

         120,000  

49,920,000 

  

    TTYT thị xã 

  

Test  Antigen Test Kit 

 (Colloidal Gold) 

Test 

          

416  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ 

08/HĐKT  

28/8/2021 

         120,000  

49,920,000 

  

    TTYT thị xã 

  

Test  Antigen Test Kit 

 (Colloidal Gold) 

Test 

          

416  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ 

09/HĐKT  

31/8/2021 

         120,000  

49,920,000 

  

    TTYT thị xã 

  

Test  Antigen Test Kit 

 (Colloidal Gold) 
Test 

          

416  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ 

10/HĐKT  

02/9/2021 

         120,000  

49,920,000 

  

    TTYT thị xã 

  

Test  Antigen Test Kit 

 (Colloidal Gold) 
Test 

          

416  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ 

11/HĐKT  

4/9/2021 

         120,000  

49,920,000 

  

    TTYT thị xã 

  

Test  Antigen Test Kit 

 (Colloidal Gold) 
Test 

          

416  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ 

12/HĐKT  

7/9/2021 

         120,000  

49,920,000 

  

    TTYT thị xã 

  

Test  Antigen Test Kit 

 (Colloidal Gold) 
Test 

          

416  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ 

13/HĐKT  

9/9/2021 

         120,000  

49,920,000 

  

    TTYT thị xã 

  

Test  Antigen Test Kit 

 (Colloidal Gold) Test 

          

416  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ 

14/HĐKT  

11/9/2021 

         120,000  

49,920,000 

  

    TTYT thị xã 

  

Test  Antigen Test Kit 

 (Colloidal Gold) Test 

          

416  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ 

15/HĐKT  

14/9/2021 

         120,000  

49,920,000 

  

    TTYT thị xã 

  

Test  Antigen Test Kit 

 (Colloidal Gold) Test 

          

416  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ 

16/HĐKT  

16/9/2021 

         120,000  

49,920,000 

  

    TTYT thị xã 

  

Test  Antigen Test Kit 

 (Colloidal Gold) Test 

          

416  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ 

17/HĐKT  

18/9/2021 

         120,000  

49,920,000 

  

    TTYT thị xã 

  

Test  Antigen Test Kit 

 (Colloidal Gold) Test 

          

420  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ 

01/HĐKT  

9/9/2021 

         110,000  

46,200,000 

  

    TTYT thị xã 
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Test  Antigen Test Kit 

 (Colloidal Gold) Test 

          

420  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ 

02/HĐKT  

10/9/2021 

         110,000  

46,200,000 

  

    TTYT thị xã 

  

Test  Antigen Test Kit 

 (Colloidal Gold) Test 

          

420  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ 

03/HĐKT  

16/9/2021 

         110,000  

46,200,000 

  

    TTYT thị xã 

  

Test  Antigen Test Kit 

 (Colloidal Gold) Test 

          

420  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ 

04/HĐKT  

20/9/2021 

         110,000  

46,200,000 

  

    TTYT thị xã 

  

Test  Antigen Test Kit 

 (Colloidal Gold) 
Test 

          

420  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ 

05/HĐKT  

22/9/2021 

         110,000  

46,200,000 

  

    TTYT thị xã 

  

Test  Antigen Test Kit 

 (Colloidal Gold) 
Test 

          

408  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ 

06/HĐKT  

24/9/2021 

         110,000  

44,880,000 

  

    TTYT thị xã 

  

Test  Flowflex SARS-

CoV-2 

 Antigen Rapid test 
Test 

          

550  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ 01/2021/ 

HĐMB/KĐ/

NS               

9/8/2021 

89,999.8  

49,499,890 

  

    TTYT thị xã 

  

Test  Flowflex SARS-

CoV-2 

 Antigen Rapid test 
Test 

          

550  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ 02/2021/ 

HĐMB/KĐ/

NS               

11/8/2021 

89,999.8  

49,499,890 

  

    TTYT thị xã 

  

Test  Flowflex SARS-

CoV-2 

 Antigen Rapid test 
Test 

          

550  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ 03/2021/ 

HĐMB/KĐ/

NS               

13/8/2021 

89,999.8  

49,499,890 

  

    TTYT thị xã 

  

Test  Flowflex SARS-

CoV-2 

 Antigen Rapid test 
Test 

          

550  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ 04/2021/ 

HĐMB/KĐ/

NS               

16/8/2021 

89,999.8  

49,499,890 

  

    TTYT thị xã 

  

Test  Flowflex SARS-

CoV-2 

 Antigen Rapid test 
Test 

          

550  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ 05/2021/ 

HĐMB/KĐ/

NS               

19/8/2021 

89,999.8  

49,499,890 

  

    TTYT thị xã 
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Test  Flowflex SARS-

CoV-2 

 Antigen Rapid test 
Test 

          

550  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ 06/2021/ 

HĐMB/KĐ/

NS               

21/8/2021 

89,999.8  

49,499,890 

  

    TTYT thị xã 

  

Test  Flowflex SARS-

CoV-2 

 Antigen Rapid test 
Test 

          

550  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ 07/2021/ 

HĐMB/KĐ/

NS               

24/8/2021 

89,999.8  

49,499,890 

  

    TTYT thị xã 

  

Test  Flowflex SARS-

CoV-2 

 Antigen Rapid test 
Test 

          

550  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ 08/2021/ 

HĐMB/KĐ/

NS               

27/8/2021 

89,999.8  

49,499,890 

  

    TTYT thị xã 

  

Test  Flowflex SARS-

CoV-2 

 Antigen Rapid test 
Test 

          

550  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ 09/2021/ 

HĐMB/KĐ/

NS               

31/8/2021 

89,999.8  

49,499,890 

  

    TTYT thị xã 

  

Test  Flowflex SARS-

CoV-2 

 Antigen Rapid test 
Test 

          

550  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ 09/2021/ 

HĐMB/KĐ/

NS               

03/9/2021 

89,999.8  

49,499,890 

  

    TTYT thị xã 

  

Test  Flowflex SARS-

CoV-2 

 Antigen Rapid test 
Test 

          

550  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ 11/2021/ 

HĐMB/KĐ/

NS               

6/9/2021 

89,999.8  

49,499,890 

  

    TTYT thị xã 

  

Test  Flowflex SARS-

CoV-2 

 Antigen Rapid test 
Test 

          

550  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ 12/2021/ 

HĐMB/KĐ/

NS               

9/9/2021 

89,999.8  

49,499,890 

  

    TTYT thị xã 

  

Test  Flowflex SARS-

CoV-2 

 Antigen Rapid test 
Test 

          

550  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ 13/2021/ 

HĐMB/KĐ/

NS               

2/9/2021 

89,999.8  

49,499,890 

  

    TTYT thị xã 

  

Test  Flowflex SARS-

CoV-2 

 Antigen Rapid test 
Test 

          

550  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ 14/2021/ 

HĐMB/KĐ/

NS               

15/9/2021 

89,999.8  

49,499,890 

  

    TTYT thị xã 
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Test  Flowflex SARS-

CoV-2 

 Antigen Rapid test 
Test 

          

550  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ 15/2021/ 

HĐMB/KĐ/

NS           

18/9/2021 

89,999.8  

49,499,890 

  

    TTYT thị xã 

  

Test  Flowflex SARS-

CoV-2 

 Antigen Rapid test 
Test 

          

550  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ 16/2021/ 

HĐMB/KĐ/

NS           

21/9/2021 

89,999.8  

49,499,890 

  

    TTYT thị xã 

  

Test  Flowflex SARS-

CoV-2 

 Antigen Rapid test 
Test 

          

550  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ 17/2021/ 

HĐMB/KĐ/

NS           

23/9/2021 

89,999.8  

49,499,890 

  

    TTYT thị xã 

  

Test  Flowflex SARS-

CoV-2 

 Antigen Rapid test 
Test 

          

500  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ 17/2021/ 

HĐMB/KĐ/

NS           

25/9/2021 

89,999.8  

44,999,900 

  

    TTYT thị xã 

  

Test Trueline Covid-19 

Ag 

 Rapid Test Test 

          

330  

 TTYT mua nguồn KP 

UBND thị xã cấp  

HĐ 

130/HĐKT        

12/7/2021 

135,000.0  

44,550,000 

  

    TTYT thị xã 

  

Test  Antigen Test Kit 

 (Colloidal Gold) 
 Test  

       

1,350  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

02/HĐKT 

05/10/2021 
          70,000  

          

94,500,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Antigen Test Kit 

 (Colloidal Gold) 
 Test  

       

1,300  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

03/HĐKT 

08/10/2021 
          70,000  

          

91,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Antigen Test Kit 

 (Colloidal Gold) 
 Test  

       

1,400  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

04/HĐKT 

13/10/2021 
          70,000  

          

98,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Antigen Test Kit 

 (Colloidal Gold) 
 Test  

          

950  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

05/HĐKT 

18/10/2022 
          70,000  

          

66,500,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test Trueline Covid-19 

Ag 

 Rapid Test 

 Test  
       

1,000  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

01/HĐKT 

30/9/2021 
          80,000  

          

80,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test Lateral Flow 

Method 
 Test  1360 

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

01/HĐKT 

04/10/2021 
          73,500  

          

99,960,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test Lateral Flow 

Method 
 Test  1300 

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

02/HĐKT 

08/10/2021 
          73,500  

          

95,550,000  
  

    TTYT thị xã 
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Test Lateral Flow 

Method 
 Test  1240 

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

03/HĐKT 

16/10/2021 
          73,500  

          

91,140,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test Lateral Flow 

Method 
 Test  1100 

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

04/HĐKT 

22/10/2021 
          73,500  

          

80,850,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Antigen Test Kit 

 (Colloidal Gold) 
 Test  

       

1,000  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

01/HĐKT 

15/9/2021 
          90,000  

          

89,999,999  
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Antigen Test Kit 

 (Colloidal Gold) 
 Test  

       

1,000  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

02/HĐKT 

20/9/2021 
          90,000  

          

90,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Antigen Test Kit 

 (Colloidal Gold) 
 Test  

       

1,000  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

03/HĐKT 

27/9/2021 
          90,000  

          

90,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Antigen Test Kit 

 (Colloidal Gold) 
 Test  

       

1,000  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

04/HĐKT 

02/10/2021 
          90,000  

          

90,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Antigen Test Kit 

 (Colloidal Gold) 
 Test  

       

1,000  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

05/HĐKT 

06/10/2022 
          90,000  

          

90,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test BIOSYNEX 

COVID-19 Ag BSS 
 Test  

       

1,125  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

01/HĐKT 

29/9/2021 
          87,000  

          

97,875,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test BIOSYNEX 

COVID-19 Ag BSS 
 Test  

       

1,125  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

03/HĐKT 

07/10/2021 
          87,000  

          

97,875,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test BIOSYNEX 

COVID-19 Ag BSS 
 Test  

       

1,125  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

04/HĐKT 

12/10/2021 
          87,000  

          

97,875,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test BIOSYNEX 

COVID-19 Ag BSS 
 Test  

       

1,125  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

02/HĐKT 

05/10/2021 
          87,000  

          

97,875,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Flowflex SARS-

CoV-2 

 Antigen Rapid test 

 Test  
          

500  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

07B/HĐKT 

10/09/2021 
          90,000  

          

45,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Flowflex SARS-

CoV-2 

 Antigen Rapid test 

 Test  
          

500  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

08B/HĐKT 

13/09/2021 
          90,000  

          

45,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test  SGTi-Flex 

 COVID-19 Ag 
 Test  

          

400  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

01/HĐKT 

20/08/2021 
         120,000  

          

48,000,000  
  

    TTYT thị xã 
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Test  SGTi-Flex 

 COVID-19 Ag 
 Test  

          

400  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

02/HĐKT 

25/08/2021 
         120,000  

          

48,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test  SGTi-Flex 

 COVID-19 Ag 
 Test  

          

400  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

03/HĐKT 

30/08/2021 
         120,000  

          

48,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test  SGTi-Flex 

 COVID-19 Ag 
 Test  

          

400  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

04/HĐKT 

03/09/2021 
         120,000  

          

48,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test  SGTi-Flex 

 COVID-19 Ag 
 Test  

          

400  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

05/HĐKT 

06/09/2021 
         120,000  

          

48,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Flowflex SARS-

CoV-2 

 Antigen Rapid test 

 Test  
          

500  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

09/HĐKT 

17/09/2021 
          90,000  

          

45,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Flowflex SARS-

CoV-2 

 Antigen Rapid test 

 Test  
          

500  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

06/HĐKT 

8/9/2021 
          90,000  

          

45,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Flowflex SARS-

CoV-2 

 Antigen Rapid test 

 Test  
          

975  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

07/HĐKT 

02/10/2021 
          78,000  

          

76,050,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Flowflex SARS-

CoV-2 

 Antigen Rapid test 

 Test  
          

850  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

08/HĐKT 

05/10/2021 
          78,000  

          

66,300,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Flowflex SARS-

CoV-2 

 Antigen Rapid test 

 Test  
       

1,225  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

06B/HĐKT 

23/9/2021 
          78,000  

          

95,550,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Flowflex SARS-

CoV-2 

 Antigen Rapid test 

 Test  
          

950  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

08A/HĐKT 

07/10/2021 
          78,000  

          

74,100,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test Genbody Covid-

19Ag 
 Test  

          

400  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

01/HĐKT 

4/8//2021 
         120,000  

          

48,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test Genbody Covid-

19Ag 
 Test  

          

400  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

02/HĐKT 

9/8//2021 
         120,000  

          

48,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test Genbody Covid-

19Ag 
 Test  

          

400  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

03/HĐKT 

12/8//2021 
         120,000  

          

48,000,000  
  

    TTYT thị xã 
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Test Genbody Covid-

19Ag 
 Test  

          

400  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

04/HĐKT 

16/8//2021 
         120,000  

          

48,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test Genbody Covid-

19Ag 
 Test  

          

400  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

05/HĐKT 

19/8//2021 
         120,000  

          

48,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Antigen Test Kit 

 (Colloidal Gold) 
 Test  

          

415  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

06/HĐKT 

19/8//2021 
         120,000  

          

49,800,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Antigen Test Kit 

 (Colloidal Gold) 
 Test  

          

415  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

07/HĐKT 

27/8//2021 
         120,000  

          

49,800,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Antigen Test Kit 

 (Colloidal Gold) 
 Test  

          

415  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

08/HĐKT 

01/9//2021 
         120,000  

          

49,800,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Antigen Test Kit 

 (Colloidal Gold) 
 Test  

          

415  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

09/HĐKT 

06/9//2021 
         120,000  

          

49,800,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Antigen Test Kit 

 (Colloidal Gold) 
 Test  

          

415  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

10/HĐKT 

09/9//2021 
         120,000  

          

49,800,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Antigen Test Kit 

 (Colloidal Gold) 
 Test  

          

415  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

11/HĐKT 

13/9//2021 
         120,000  

          

49,800,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Antigen Test Kit 

 (Colloidal Gold) 
 Test  

          

415  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

11/HĐKT 

13/9//2021 
         120,000  

          

49,800,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Antigen Test Kit 

 (Colloidal Gold) 
 Test  

          

415  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

12/HĐKT 

16/9//2021 
         120,000  

          

49,800,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Antigen Test Kit 

 (Colloidal Gold) 
 Test  

          

415  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

13/HĐKT 

19/9//2021 
         120,000  

          

49,800,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Flowflex SARS-

CoV-2 

 Antigen Rapid test 

 Test  
          

925  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

17/HĐKT 

26/9/2021 
          78,000  

          

72,150,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Flowflex SARS-

CoV-2 

 Antigen Rapid test 

 Test  
          

850  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

18/HĐKT 

30/9/2021 
          78,000  

          

66,300,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Flowflex SARS-

CoV-2 

 Antigen Rapid test 

 Test  
       

1,225  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

19/HĐKT 

04/10/2021 
          78,000  

          

95,550,000  
  

    TTYT thị xã 
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Test  Antigen Test Kit 

 (Colloidal Gold) 
 Test  

          

950  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

14/HĐKT 

21/9/2021 
         100,000  

          

95,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Antigen Test Kit 

 (Colloidal Gold) 
 Test  

          

950  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

15/HĐKT 

23/9/2021 
         100,000  

          

95,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test  Antigen Test Kit 

 (Colloidal Gold) 
 Test  

          

780  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

16/HĐKT 

27/9/2021 
         100,000  

          

78,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test Trueline Covid-19 

Ag 

 Rapid Test 

 Test  
       

1,000  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

03/20.12.21-

HĐ-KD 

20/12/2021 

          63,000  
          

63,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test Trueline Covid-19 

Ag 

 Rapid Test 

 Test  
          

280  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

HĐ032 

20/12/2021 
          60,000  

          

16,800,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test Trueline Covid-19 

Ag 

 Rapid Test 

 Test  
       

1,800  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

05/09.02.22-

HĐ/KD 
          55,000  

          

99,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test Flowflex SARS-

CoV-2  
 Test  

       

1,500  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

01/04.03.22-

HĐ/KD 
          54,600  

          

81,900,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Test nhanh kháng 

nguyên Covid-19 

Biosynex 

Test 1000 MTTQ cấp             
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 700 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

03821/HĐKT    130 000   91 000 000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 700 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

05821/HĐKT    130 000   91 000 000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 700 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

33/2005/QH 

11 
   130 000   91 000 000       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 700 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

120821/HĐ

MB 
   130 000   91 000 000       

BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 500 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

0801/2021/H

ĐKT/AP 
   130 000   65 000 000       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 
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đơn vị 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 500 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

0802/2021/H

ĐKT/AP 
   130 000   65 000 000       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 500 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

0804/2021/H

ĐKT/AP 
   130 000   65 000 000       

BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 700 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

11T8/HĐKT    130 000   91 000 000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 700 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

06T8/HĐKT    130 000   91 000 000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 700 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

08/2021/HĐ

KT 
   130 000   91 000 000       

BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 700 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

02T8/TLHĐ    130 000   91 000 000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 500 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

468/AD-NS    130 000   65 000 000       
BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 500 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

HĐ 0072374     130 000   65 000 000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 500 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

HĐ 0008056     130 000   65 000 000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 500 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

0808/2021/H

ĐKT/AP 
   128 000   64 000 000       

BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 500 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

0866/2021/H

ĐKT/AP 
   128 000   64 000 000       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 
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Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 750 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

01/2021/HĐ

MB 
   125 000   93 750 000       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 750 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

02/2021/HĐ

MB 
   125 000   93 750 000       

BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 775 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

03/HĐMB    125 000   96 875 000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 775 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

04/HĐMB    125 000   96 875 000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 750 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

08/HĐMB    125 000   93 750 000       
BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 775 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

106/HĐMB    125 000   96 875 000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 750 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

03/2021/HĐ

MB  
   125 000   93 750 000       

BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 750 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

04/2021/HĐ

MB 
   125 000   93 750 000       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 775 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

167/HĐMB    125 000   96 875 000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 750 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

268/HĐMB    125 000   93 750 000       
BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 760 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

27031/HĐM

B 
   124 999   94 999 506       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 760 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

142021/HĐ

MB 
   124 999   94 999 506       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 
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Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 480 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

012021/HĐ

MB 
   124 999   59 999 688       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 720 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

082021/HĐ

MB 
   124 999   89 999 532       

BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 760 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

062021/HĐ

MB 
   124 999   94 999 506       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 760 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

012021/HĐ

MB 
   124 999   94 999 506       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 720 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

292021/HĐ

MB 
   124 999   89 999 532       

BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 760 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

332021/HĐ

MB 
   124 999   94 999 506       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 760 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

112021/HĐ

MB 
   124 999   94 999 506       

BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 760 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

232021/HĐ

MB 
   124 999   94 999 506       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 760 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

11212/HĐM

B 
   124 999   94 999 506       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 760 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

132021/HĐ

MB 
   124 999   94 999 506       

BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 760 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

152021/HĐ

MB 
   124 999   94 999 506       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 775 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

299/HĐMB    125 000   96 875 000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 
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Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 760 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

HĐ 0000116    124 999   94 999 506       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 720 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

'0000118    124 999   89 999 532       
BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 850 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

352021/HĐ

MB 
   115 000   97 750 000       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 850 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

162021/HĐ

MB 
   115 000   97 750 000       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 850 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

292021/HĐ

MB 
   115 000   97 750 000       

BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 850 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

3009/HĐMB    115 000   97 750 000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 850 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

0110/HĐMB    115 000   97 750 000       
BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 850 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

0410-

2021/HĐMB 
   115 000   97 750 000       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 850 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

262021/HĐ    115 000   97 750 000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 850 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

092021/HĐ

MB 
   115 000   97 750 000       

BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 850 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

2509-

2021/HĐMB 
   115 000   97 750 000       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 850 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

2709/2021/H

ĐMB 
   115 000   97 750 000       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 
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Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 850 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

HĐ 0007213    115 000   97 750 000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 850 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

 HĐ 0007216    115 000   97 750 000       
BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 850 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

HĐ 0007222    115 000   97 750 000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 850 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

182021/HĐ

MB 
   115 000   97 750 000       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 850 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

102021/HĐ

MB 
   115 000   97 750 000       

BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 850 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

0410/HĐMB    105 882   90 000 000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 450 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

T1102/2021/

HĐKT/AP 
   91 900   41 355 000       

BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 1000 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

282021/AD-

BVĐKNS 
   90 000   90 000 000       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 1000 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

05112021 

HĐMB 
   90 000   90 000 000       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 1000 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

15T10/HĐK

T 
   90 000   90 000 000       

BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 1000 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

2910/HĐMB    90 000   90 000 000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 1000 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

2210/HĐMB    90 000   90 000 000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 
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Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 1000 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

11T10/HĐK

T 
   90 000   90 000 000       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 1000 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

'0000021    90 000   90 000 000       
BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 1000 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

2211/HĐMB    90 000   90 000 000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 1000 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

2511/HĐMB    90 000   90 000 000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 1000 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

2611/HĐMB    90 000   90 000 000       
BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 1000 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

HĐ 0028225    90 000   90 000 000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 1000 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

HĐ 0028232    90 000   90 000 000       
BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 1000 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

HĐ 002840    90 000   90 000 000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 1000 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

3011/HĐMB    90 000   90 000 000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 900 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

03/12.21-

HĐ/KD-

THEMCO 

   75 000   67 500 000       
BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  
Test nhanh kháng 

nguyên Covid 19 
Test 500 

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

06/12.21-

HĐ/KD-

THEMCO 

   81 000   40 500 000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

1.2 Test PCR   10       1,705,206,500     
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STANDARDTM M 

ncoV Real-Time 

Dtection(96 cái/hộp) 

Hộp 10 
Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật cấp 
            

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Mua sắm Hóa chất tách 

chiết PCR 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

04/24.12.21   83,520,000       
BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  
Mua sắm Hóa chất phản 

ứng PCR 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

05/15.12.21   69,700,000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Mua sắm Hóa chất phản 

ứng PCR 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

07/14.10.21   69,700,000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Mua sắm Hóa chất phản 

ứng PCR 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

08/01.11.21   73,300,000       
BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  
Mua sắm Hóa chất phản 

ứng PCR 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

06/20.10.21   69,700,000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Mua sắm Hóa chất phản 

ứng PCR 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

05/25.11.21   69,700,000       
BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  
Mua sắm Hóa chất phản 

ứng PCR 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

04/24.11.21   75,100,000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Mua sắm Hóa chất phản 

ứng PCR 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

225E   92,336,000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Mua sắm Hóa chất phản 

ứng PCR 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

07/27.10.21   96,700,000       
BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  
Mua sắm Hóa chất phản 

ứng PCR 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

09/01.10.21   90,400,000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Mua sắm Hóa chất phản 

ứng PCR 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

04/02.11.21   99,028,500       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 
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Mua sắm Hóa chất phản 

ứng PCR 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

06/09.11.21   49,914,000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Mua sắm Hóa chất phản 

ứng PCR 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

07/08.12.21   87,125,000       
BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  
Mua sắm Hóa chất phản 

ứng PCR 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

08/22.12.21   40,340,000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Mua sắm Hóa chất phản 

ứng PCR 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

05/30.11.21   87,125,000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Mua sắm Hóa chất phản 

ứng PCR 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

05/26.11.21   70,694,000       
BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  
Mua sắm Hóa chất phản 

ứng PCR 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

03/15.12.21   86,384,000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Mua sắm Hóa chất 

khẳng định PCR 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

09/16.12.21   18,100,000       
BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  
Mua sắm Hóa chất 

khẳng định PCR 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

07/13.12.21   87,125,000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Mua sắm Hóa chất 

khẳng định PCR 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

10/17.12.21   87,125,000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Mua sắm Hóa chất 

khẳng định PCR 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

06/09.12.21-

HĐ/KD-

THEMCO 

  87,125,000       
BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  
Mua sắm Hóa chất 

khẳng định PCR 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

03/04.12.21-

HĐ/KD-

THEMCO 

  87,125,000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Mua sắm Hóa chất 

khẳng định PCR 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

04/21.12.21-

HĐ-KD 
  27,840,000       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 
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2 
Vật tư phòng chống 

dịch 
  35,820       2,582,676,000     

    

2.1 Khẩu trang y tế   435       233,630,000         

   Khẩu trang y tế   Hộp  
          

125  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

40/TTYT   

02/6/2021  

          50,000  
            

6,250,000  
    

  TTYT thị xã 

   Khẩu trang y tế   Hộp  
            

90  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

70/TTYT   

03/9/2021  

          35,000  
            

3,150,000  
    

  TTYT thị xã 

   Khẩu trang y tế   Hộp  
            

20  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

HĐ 

10112021/H

ĐMB-VTYT 

10/11/2021 

          30,000  
              

600,000  
    

  TTYT thị xã 

   Khẩu trang y tế   Hộp  
            

50  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

09/2021/HĐ/

AS-TTYTNS 

14/11/2021  

          30,000  
            

1,500,000  
    

  TTYT thị xã 

   Khẩu trang y tế   Hộp  
            

50  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ  

12112021/ 

HĐMB-

VTYT 

12/11/2021  

          30,000  
            

1,500,000  
    

  TTYT thị xã 

  
Khẩu trang y tế Hộp 

         

100  

 TTYT mua nguồn của 

đơn vị  

 HĐ0000167 

25/6/2021  
          44,000  

            

4,400,000  
  

    TTYT thị xã 

  
Gói thầu MUA SẮM 

khẩu trang y tế 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

03/2020/AP   51 550 000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Gói thầu MUA SẮM 

khẩu trang y tế 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

0308/HĐTV-

BVNS/2020 
  38 500 000       

BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  

Gói thầu MUA SẮM 

khẩu trang y tế 3 lớp 

Danameco 

    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

35/2020/HĐ

KT 
  6 930 000       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Gói thầu MUA SẮM 

khẩu trang vải kháng 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 
0112/2020   18900000       

BV ĐKKV 
Nghi Sơn 
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khuẩn đơn vị 

  

Gói thầu MUA SẮM 

khẩu trang vải kháng 

khuẩn 

    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

0212/2020   13500000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  

Gói thầu MUA SẮM 

khẩu trang y tế thông 

thường 

    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

08T7/2021     17 500 000       
BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  

Gói thầu MUA SẮM 

khẩu trang y tế thông 

thường 

    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

02/HĐKT-

2021 
    17 500 000       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  

Gói thầu MUA SẮM 

khẩu trang y tế thông 

thường 

    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

36F/HĐ      7 350 000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  

Gói thầu MUA SẮM 

khẩu trang y tế thông 

thường 

    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

hđ86355     13 500 000       
BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  

Gói thầu MUA SẮM 

khẩu trang y tế thông 

thường 

    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

hđ80110     13 500 000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  

Gói thầu MUA SẮM 

khẩu trang y tế thông 

thường 

    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

hđ187     17 500 000       
BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

2.2 
Khẩu trang N95 và 

tương đương 
  23,601       869,386,000     

    

  Khẩu trang 3M (N95) Cái 

       

1,000  

 TTYT mua  nguồn 

KP MTTQ thị xã cấp  

 HĐ 

25/TTYT        

07/06/2021  

          70,000  
          

70,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  Khẩu trang 3M (N95) Cái 

       

1,260  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

70/TTYT   

03/9/2021  

          20,000  
          

25,200,000  
  

    TTYT thị xã 

  Khẩu trang N95 Cái 

       

1,950  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

13/2021/AS-

TTYTNS  

          10,000  
          

19,500,000  
  

    TTYT thị xã 
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Khẩu trang N95 không 

van Cái 

       

1,500  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

07/29.10.21-

HD/KD-

THEMCO  

            7,000  
          

10,500,000  
  

    TTYT thị xã 

  Khẩu trang N95 có van Cái 

       

1,220  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

10A/2021/H

Đ/AS-

TTYTNS                    

22/11/2021  

          10,000  
          

12,200,000  
  

    TTYT thị xã 

  Khẩu trang N95 có van Cái 

            

30  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

09/2021/HĐ/

AS-TTYTNS                

14/11/2021  

          10,000  
              

300,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Khẩu trang N95 không 

van Cái 

          

600  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

01/17.11.21-

HĐ/KD-

THEMCO      

17/11/2021  

            7,000  
            

4,200,000  
  

    TTYT thị xã 

  Khẩu trang N95 có van Cái 

          

950  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

10/2021/HĐ/

AS-TTYTNS  

          10,000  
            

9,500,000  
  

    TTYT thị xã 

  Khẩu trang N95 có van Cái 

            

95  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

16/2021/HĐ/

AS-TTYTNS           

25/11/2021  

          10,000  
              

950,000  
  

    TTYT thị xã 

  Khẩu trang N95 có van Cái 

          

676   Trung tâm y tế huyện 

mua nguồn của đơn vị  

 HĐ 

15/2021/HĐ/

AS-TTYTNS           

01/12/2021  

          10,000  
            

6,760,000  
  

    TTYT thị xã 

  
Khẩu trang N95 Cái 

         

100  
 Trung tâm y tế huyện 

mua nguồn của đơn vị  

 HĐ0000167 

25/6/2021  
          55,000  

            

5,500,000  
  

    TTYT thị xã 

  
Mua khẩu trang N95 Cái 

         

500  
 Trung tâm y tế huyện 

mua nguồn của đơn vị  

 HĐ0001571 

27/7/2021  
          15,000  

            

7,500,000  
  

    TTYT thị xã 
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Mua khẩu trang N95 Cái 

      

1,000  
 Trung tâm y tế huyện 

mua nguồn của đơn vị  

 HĐ0001416 

03/8/2021  
          40,000  

          

40,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Mua khẩu trang N95 Cái 
      

9,920  
 Trung tâm y tế huyện 

mua nguồn của đơn vị  

18/2021/HĐ/

AS 

22/12/2021 

          10,000  
          

99,200,000  
  

    TTYT thị xã 

  
Mua khẩu trang N95 Cái 

      

1,000  
 Trung tâm y tế huyện 

mua nguồn của đơn vị  

 HĐ03 

04/10/2021  
            6,000  

            

6,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  
Mua khẩu trang N95 Cái 

      

1,500  
 Trung tâm y tế huyện 

mua nguồn của đơn vị  

 HĐ10 

23/08/2021  
          15,000  

          

22,500,000  
  

    TTYT thị xã 

  
khẩu trang 3M Cái 

         

100  
 Trung tâm y tế huyện 

mua nguồn của đơn vị  

 HĐ0001557 

15/7/2021  
          45,000  

            

4,500,000  
  

    TTYT thị xã 

  Khẩu trang 3D N95 Cái 40 
Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật cấp 
     7 000    280 000       

BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  Khẩu trang 3D N95 Cái 60 
Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật cấp 
     75 000   4 500 000       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  Khẩu trang 3D N95 Cái 100 
Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật cấp 
            

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Gói thầu MUA SẮM 

khẩu trang 3D 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

1807/TAKA

RA, 

18/7/2020 

  4896000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Gói thầu MUA SẮM 

khẩu trang 3D N95 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

12/2020     27 000 000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Gói thầu MUA SẮM 

khẩu trang 3D N95 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

HĐ 12/2019( 

thầu 2020) 
    4 050 000       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  

Gói thầu MUA SẮM 

khẩu trang phòng dịch 

8801 

    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

PHĐ 03/2020     27 750 000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  

Gói thầu MUA SẮM 

khẩu trang 3 lớp 

Danameco 

    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

HĐ 02/2020     7 700 000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 
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Gói thầu MUA SẮM 

khẩu trang 3 lớp 

Danameco 

    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

HĐ 06/2020     2 900 000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  

Gói thầu MUA SẮM 

khẩu trang y tế thông 

thường 

    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

09/HĐKT-

2021 
    17 500 000       

BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  

Gói thầu MUA SẮM 

khẩu trang phòng dịch 

3M 8822 

    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

01112021/A

D-BVNS 
    50 000 000       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  

Gói thầu mua sắm bộ 

trang phục phòng dịch, 

khẩu trang phòng dịch 

8822 

    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

14T7/HĐKT     71 500 000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  

Gói thầu MUA SẮM 

khẩu trang phòng dịch 

3M 8822 

    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

01112021/A

D-BVNS 
    50 000 000       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Gói thầu MUA SẮM 

khẩu trang 3M N95 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

01/2021/HĐ

MB 
    50 000 000       

BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  

Gói thầu MUA SẮM bộ 

trang phục phòng dịch, 

khẩu trang N95 có van 

    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

04/HĐKT     39 500 000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  

Gói thầu MUA SẮM 

quần áo bảo hộ, khẩu 

trang 3D N95 

    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

hđ82704     97 500 000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  

Gói thầu MUA SẮM 

quần áo bảo hộ, khẩu 

trang 3D N95 

    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

90/2021     70 000 000       
BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

2.3 
Bộ quần áo chống dịch 

dùng 1 lần 
  11,784       1,479,660,000     

    

  

Quần áo bảo hộ chống 

dịch Bộ 

          

500  

 TTYT mua  nguồn 

KP MTTQ thị xã cấp  

 HĐ 

25/TTYT        

07/06/2021  

         150,000  
          

75,000,000  
  

    TTYT thị xã 
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Quần áo bảo hộ chống 

dịch Bộ 

          

450  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

04/26.11.21-

HĐ/KD-

THEMCO        

26/11/2021  

          60,000  
          

27,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Quần áo bảo hộ chống 

dịch Bộ 

          

440  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

08/HĐKT   

04/8/2021  

          75,000  
          

33,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Quần áo bảo hộ chống 

dịch Bộ 

            

18  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

40/TTYT   

02/6/2021  

         150,000  
            

2,700,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Quần áo bảo hộ chống 

dịch Bộ 

       

1,260  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

70/TTYT   

03/9/2021  

          70,000  
          

88,200,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Bộ trang phục chống 

dịch (cấp 3) Bộ 

          

200  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

02/09.11.21-

HĐ/KD-

THEMCO  

         145,000  
          

29,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Bộ trang phục chống 

dịch (cấp 2) Bộ 

          

250  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

02/09.11.21-

HĐ/KD-

THEMCO  

          60,000  
          

15,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Bộ trang phục chống 

dịch (cấp 2) Bộ 

            

15  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

02/09.11.21-

HĐ/KD-

THEMCO  

          60,000  
              

900,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Bộ trang phục chống 

dịch (cấp 2) Bộ 

            

50  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

02/09.11.21-

HĐ/KD-

THEMCO  

          60,000  
            

3,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Bộ trang phục chống 

dịch (cấp 2) Bộ 

       

1,000  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

01/09.11.21-

HĐ/KD-

THEMCO        

9/11/2021  

          63,000  
          

63,000,000  
  

    TTYT thị xã 
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Bộ trang phục chống 

dịch (cấp 2) Bộ 

          

231  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

02/17.11.21-

HĐ/KD-

THEMCO      

17/11/2021  

          60,000  
          

13,860,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Bộ trang phục chống 

dịch  Bộ 

          

250  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 

08112021/H

ĐMB-VTYT             

14/11/2021  

          60,000  
          

15,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Bộ trang phục chống 

dịch  Bộ 

          

300  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

09112021/H

ĐMB-VTYT                    

09/11/2021  

          60,000  
          

18,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Quần áo bảo hộ chống 

dịch Bộ 

          

700  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

10/2021/HĐ/

AS-TTYTNS  

          63,000  
          

44,100,000  
  

    TTYT thị xã 

  Quần áo phòng dịch  Bộ 

          

300  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

10/2021/HĐ/

AS-TTYTNS  

          63,000  
          

18,900,000  
  

    TTYT thị xã 

  Quần áo phòng dịch  Bộ 

            

60  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

16/2021/HĐ/

AS-TTYTNS           

25/11/2021  

          60,000  
            

3,600,000  
  

    TTYT thị xã 

  
 Bộ Bảo hộ chống dịch Bộ 

         

200  
 Trung tâm y tế huyện 

mua nguồn của đơn vị  

 HĐ0000167 

25/6/2021  
         110,000  

          

22,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  
 trang phục chống dịch Bộ 

         

200  
 Trung tâm y tế huyện 

mua nguồn của đơn vị  

 HĐ0000450 

09/7/2021  
         105,000  

          

21,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  
 trang phục chống dịch Bộ 

         

500  
 Trung tâm y tế huyện 

mua nguồn của đơn vị  

 HĐ0082308 

25/10/2021  
          63,000  

          

31,500,000  
  

    TTYT thị xã 

  
 trang phục chống dịch Bộ 

         

200  
 Trung tâm y tế huyện 

mua nguồn của đơn vị  

 HĐ0087754 

13/12/2021  
          60,000  

          

12,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  

 trang phục chống dịch Bộ 
         

200  
 Trung tâm y tế huyện 

mua nguồn của đơn vị  

01/21.12.21-

HĐ/KD 

21/12/2021 

          60,000  
          

12,000,000  
  

    TTYT thị xã 
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 trang phục chống dịch Bộ 
         

200  
 Trung tâm y tế huyện 

mua nguồn của đơn vị  

01/21.12.21-

HĐ/KD 

21/12/2021 

         145,000  
          

29,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  
 trang phục chống dịch Bộ 

         

300  
 Trung tâm y tế huyện 

mua nguồn của đơn vị  

 HĐ07 

05/08/2021  
          80,000  

          

24,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  
 trang phục chống dịch Bộ 

         

500  
 Trung tâm y tế huyện 

mua nguồn của đơn vị  

 HĐ03 

04/10/2021  
          50,000  

          

25,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  
 trang phục chống dịch Bộ 

         

300  
 Trung tâm y tế huyện 

mua nguồn của đơn vị  

 HĐ16 

15/09/2021  
          70,000  

          

21,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  
 trang phục chống dịch Bộ 

         

700  
 Trung tâm y tế huyện 

mua nguồn của đơn vị  

 HĐ15 

09/09/2021  
          70,000  

          

49,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  
 trang phục chống dịch Bộ 

         

500  
 Trung tâm y tế huyện 

mua nguồn của đơn vị  

 HĐ6T9/21 

09/09/2021  
          70,000  

          

35,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  
 trang phục chống dịch Bộ 

         

500  
 Trung tâm y tế huyện 

mua nguồn của đơn vị  

 HĐ12 

09/09/2021  
          70,000  

          

35,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  
 trang phục chống dịch Bộ 

         

500  
 Trung tâm y tế huyện 

mua nguồn của đơn vị  

 HĐ09 

09/09/2021  
          70,000  

          

35,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  

Bộ trang phục 

phòng,chống dịch 1 lần 

( cấp độ 2) 

  
            

40  

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

            85,000  3400000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  

Bộ trang phục 

phòng,chống dịch (cấp 

độ 4) 

  
          

420  

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

           195,000  81900000       
BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  

Bộ trang phục 

phòng,chống dịch (cấp 

độ 3) 

  
          

300  

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

    0       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  

Bộ trang phục 

phòng,chống dịch 1 lần 

( cấp độ 2) 

  
          

200  

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

    0       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  

Gói thầu MUA SẮM 

Bộ trang phục phòng 

dịch cấp độ 4 

    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

082021/AD     95 000 000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 
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Gói thầu MUA SẮM bộ 

trang phục phòng dịch 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

02/2021/HĐ

MB 
    88 000 000       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  

Gói thầu MUA SẮM 

khẩu trang phòng dịch 

3M 8822 

    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

0111/2021     50 000 000       
BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  

Gói thầu MUA SẮM 

găng tay khám bệnh, 

khẩu trang y tế 

    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

0502/2021     98 000 000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  

Gói thầu MUA SẮM 

găng tay khám bệnh, 

khẩu trang y tế 

    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

1006/2021     96 000 000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  

Gói thầu MUA SẮM 

Bộ trang phục phòng 

dịch cấp độ 4 

    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

2682021/AD

NS 
    95 000 000       

BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  

Gói thầu MUA SẮM 

Bộ trang phục phòng 

dịch, khẩu trang 

3M/Nga, Dung dịch sát 

khuẩn ướt 

    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

1709/HĐMB     35 400 000       
BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  

Gói thầu MUA SẮM 

khẩu trang phòng dịch 

3M 8822 

    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

2311/HĐMB     35 200 000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

2.4 
Bộ quần áo chống dịch 

dùng nhiều lần 
                

    

3 Khác (ghi cụ thể)   
206,59

9 
      1,783,658,080     

    

3.1 Kính che mặt   

    

10,870  
           157,500,000    

    TTYT thị xã 

  Kính che mặt Cái 

       

1,680  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

70/TTYT   

03/9/2021  

          20,000  
          

33,600,000  
  

    TTYT thị xã 

  Kính chắn giọt bắn Cái 

       

1,350  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

10/2021/HĐ/

AS-TTYTNS  

          11,000  
          

14,850,000  
  

    TTYT thị xã 
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  Kính che mặt Cái 

       

1,900  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

HĐ 

10112021/H

ĐMB-VTYT             

10/11/2021 

            7,000  
          

13,300,000  
  

    TTYT thị xã 

  Kính che mặt Cái 

            

90  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

40/TTYT   

02/6/2021  

          35,000  
            

3,150,000  
  

    TTYT thị xã 

  Tấm chắn giọt bắn Cái 

          

450  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

08/HĐKT   

04/8/2021  

          20,000  
            

9,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  Kính chắn giọt bắn Cái 

          

600  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

09/2021/HĐ/

AS-TTYTNS                

14/11/2021  

          11,000  
            

6,600,000  
  

    TTYT thị xã 

  Kính chắn giọt bắn Cái 

          

450  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

15/2021/HĐ/

AS-TTYTNS           

01/12/2021  

          11,000  
            

4,950,000  
  

    TTYT thị xã 

  
Kính che mặt Cái 

         

100  
 Trung tâm y tế huyện 

mua nguồn của đơn vị  

 HĐ0000167 

25/6/2021  
          33,000  

            

3,300,000  
  

    TTYT thị xã 

  
 màng che giọt bắn Cái 

         

200  
 Trung tâm y tế huyện 

mua nguồn của đơn vị  

 HĐ0000450 

09/7/2021  
          30,000  

            

6,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  
tắm chắn giọt bắn Cái 

         

300  
 Trung tâm y tế huyện 

mua nguồn của đơn vị  

 HĐ0001571 

27/7/2021  
          30,000  

            

9,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  
tắm chắn giọt bắn Cái 

         

500  
 Trung tâm y tế huyện 

mua nguồn của đơn vị  

 HĐ07 

05/08/2021  
          20,000  

          

10,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  
tắm chắn giọt bắn Cái 

      

1,000  
 Trung tâm y tế huyện 

mua nguồn của đơn vị  

 HĐ03 

04/10/2021  
          10,000  

          

10,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  
tắm chắn giọt bắn Cái 

      

1,500  
 Trung tâm y tế huyện 

mua nguồn của đơn vị  

 HĐ14 

06/09/2021  
          15,000  

          

22,500,000  
  

    TTYT thị xã 

  
tắm chắn giọt bắn Cái 

         

750  
 Trung tâm y tế huyện 

mua nguồn của đơn vị  

 HĐ10 

23/08/2021  
          15,000  

          

11,250,000  
  

    TTYT thị xã 

3.2 Dung dịch sát khuẩn                    203,605,000          
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tay nhanh 3,611  

  Dung dịch Asirub Chai 

          

122  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

HĐ 

10112021/H

ĐMB-VTYT             

10/11/2021 

          55,000  
            

6,710,000  
  

    TTYT thị xã 

  Dung dịch Asirub chai 

          

400  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

11112021/H

ĐMB-VTYT               

11/11/2021  

          55,000  
          

22,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  Dung dịch Asirub Chai 

          

100  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

12/2021/HĐ/

AS-TTYTNS              

5/11/2021  

          50,000  
            

5,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  Dung dịch Asirub Chai 

          

240  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

70/TTYT   

03/9/2021  

          60,000  
          

14,400,000  
  

    TTYT thị xã 

  Dung dịch Asirub Chai 

          

518  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

40/TTYT   

02/6/2021  

          45,000  
          

23,310,000  
  

    TTYT thị xã 

  Dung dịch Asirub Lít 

            

61  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

01/21.11.21-

HĐ/KD-

THEMCO      

24/11/2021  

         135,000  
            

8,235,000  
  

    TTYT thị xã 

  Dung dịch Asirub Chai 

            

65  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 

HĐ12112021

/HĐMB-

VTYT             

12/11/2021  

          55,000  
            

3,575,000  
  

    TTYT thị xã 

  
nước sát khuẩn Chai 

           

50  
 Trung tâm y tế huyện 

mua nguồn của đơn vị  

 HĐ0001557 

15/7/2021  
          65,000  

            

3,250,000  
  

    TTYT thị xã 
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nước sát khuẩn Chai 

         

100  
 Trung tâm y tế huyện 

mua nguồn của đơn vị  

 HĐ0001571 

27/7/2021  
          65,000  

            

6,500,000  
  

    TTYT thị xã 

  
nước sát khuẩn Chai 

           

60  
 Trung tâm y tế huyện 

mua nguồn của đơn vị  

 HĐ0001416 

03/8/2021  
          65,000  

            

3,900,000  
  

    TTYT thị xã 

  

nước sát khuẩn Chai 
      

1,395   Trung tâm y tế huyện 

mua nguồn của đơn vị  

22122021/H

ĐMB-VTYT 

22/12/2021 

          55,000  
          

76,725,000  
  

    TTYT thị xã 

  
nước sát khuẩn Chai 

         

300  
 Trung tâm y tế huyện 

mua nguồn của đơn vị  

 HĐ14 

06/09/2021  
          60,000  

          

18,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  
nước sát khuẩn Chai 

         

200  
 Trung tâm y tế huyện 

mua nguồn của đơn vị  

 HĐ10 

23/08/2021  
          60,000  

          

12,000,000  
  

    TTYT thị xã 

3.3 Găng tay y tế   

    

84,396  
      

      

196,533,080  
  

      

  Găng tay y tế Đôi 

       

1,250  

 TTYT mua  nguồn 

KP MTTQ thị xã cấp  

 HĐ 

25/TTYT        

07/06/2021  

            3,200  
            

4,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  Găng tay y tế Đôi 

       

1,250  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

01/09.11.21-

HĐ/KD-

THEMCO        

9/11/2021  

            1,980  
            

2,475,000  
  

    TTYT thị xã 

  Găng kiểm tra các cỡ Đôi 

            

96  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

01/21.11.21-

HĐ/KD-

THEMCO      

24/11/2021  

            1,980  
              

190,080  
  

    TTYT thị xã 

  Găng kiểm tra các cỡ Đôi 

       

1,700  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

01/17.11.21-

HĐ/KD-

THEMCO      

17/11/2021  

            1,980  
            

3,366,000  
  

    TTYT thị xã 
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  Găng khám latex Đôi 

          

100  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

16/2021/HĐ/

AS-TTYTNS           

25/11/2021  

            2,200  
              

220,000  
  

    TTYT thị xã 

  Găng tay Đôi 

      

12,600  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

02/09.11.21-

HĐ/KD-

THEMCO  

            1,980  
          

24,948,000  
  

    TTYT thị xã 

  Găng tay Đôi 

          

600  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

08/HĐKT   

04/8/2021  

            3,000  
            

1,800,000  
  

    TTYT thị xã 

  Găng tay Đôi 

       

1,250  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

04/26.11.21-

HĐ/KD-

THEMCO        

26/11/2021  

            1,980  
            

2,475,000  
  

    TTYT thị xã 

  
Găng tay y tế Đôi 

      

2,500  
 Trung tâm y tế huyện 

mua nguồn của đơn vị  

 HĐ0000450 

09/7/2021  
            3,000  

            

7,500,000  
  

    TTYT thị xã 

  
găng tay Đôi 

      

2,000  
 Trung tâm y tế huyện 

mua nguồn của đơn vị  

 HĐ0001571 

27/7/2021  
            3,000  

            

6,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  
găng tay Đôi 

      

2,000  
 Trung tâm y tế huyện 

mua nguồn của đơn vị  

 HĐ0087753 

13/12/2021  
            1,980  

            

3,960,000  
  

    TTYT thị xã 

  

găng tay Đôi 
      

2,000  
 Trung tâm y tế huyện 

mua nguồn của đơn vị  

01/21.12.21-

HĐ/KD 

21/12/2021 

            1,980  
            

3,960,000  
  

    TTYT thị xã 

  

găng tay Đôi 
    

48,050  
 Trung tâm y tế huyện 

mua nguồn của đơn vị  

04/22.12.21-

HĐ/KD 

22/12/2021 

            1,980  
          

95,139,000  
  

    TTYT thị xã 

  
găng tay Đôi 

      

4,500  
 Trung tâm y tế huyện 

mua nguồn của đơn vị  

 HĐ12 

09/09/2021  
            4,500  

          

20,250,000  
  

    TTYT thị xã 

  
găng tay Đôi 

      

4,500  
 Trung tâm y tế huyện 

mua nguồn của đơn vị  

 HĐ09 

09/09/2021  
            4,500  

          

20,250,000  
  

    TTYT thị xã 

3.4 Nhiệt kế điện tử   

             

6  
               5,199,000    
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  Nhiệt kế điện tử Cái 

             

2  

 TTYT mua  nguồn 

KP MTTQ thị xã cấp  

 HĐ 

25/TTYT        

07/06/2021  

      1,100,000  
            

2,200,000  
  

    TTYT thị xã 

  Nhiệt kế điện tử Cái 

             

1  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

HĐ 

10112021/H

ĐMB-VTYT             

10/11/2021 

         750,000  
              

750,000  
  

    TTYT thị xã 

  Nhiệt kế điện tử Cái 

             

2  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

08/HĐKT   

04/8/2021  

         750,000  
            

1,500,000  
  

    TTYT thị xã 

  Nhiệt kế điện tử Cái 

             

1  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 

HĐ12112021

/HĐMB-

VTYT  

12/11/2021  

         749,000  
              

749,000  
  

    TTYT thị xã 

3.5 Cloramin B   

           

63  
             12,090,000    

      

  Cloramin B Kg 

            

50  

 TTYT mua  nguồn 

KP MTTQ thị xã cấp  

 HĐ 

25/TTYT        

07/06/2021  

         195,000  
            

9,750,000  
  

    TTYT thị xã 

  Cloramin B Kg 

            

13  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

40/TTYT   

02/6/2021  

         180,000  
            

2,340,000  
  

    TTYT thị xã 

3.6 Ống ly tâm   

    

20,000  
             60,000,000    

      

  Ông ly tâm Ống 

      

20,000  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ  30 

/TTYT          

4/11/2021  

            3,000  
          

60,000,000  
  

    TTYT thị xã 

3.7 Tăm bông   

    

85,200  
           197,300,000    

      

  Tăm bông Cái 

       

9,200  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

02/09.11.21-

HĐ/KD-

THEMCO  

            1,750  
          

16,100,000  
  

    TTYT thị xã 
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  Tăm bông Cái 

      

30,000  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

13/2021/AS-

TTYTNS  

            2,500  
          

75,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  Tăm bông Cái 

      

10,000  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

07/29.10.21-

HD/KD-

THEMCO  

            1,750  
          

17,500,000  
  

    TTYT thị xã 

  Tăm bông Cái 

      

10,000  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

07/29.10.21-

HD/KD-

THEMCO  

            2,600  
          

26,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  Tăm bông Cái 

      

10,000  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

12/2021/HĐ/

AS-TTYTNS              

5/11/2021  

            2,500  
          

25,000,000  
  

    TTYT thị xã 

  

tăm bông lấy dịch tỵ 

hầu 
Cái 

      

4,000  
 Trung tâm y tế huyện 

mua nguồn của đơn vị  

 HĐ0082307 

25/10/2021  
            2,600  

          

10,400,000  
  

    TTYT thị xã 

  

tăm bông lấy dịch tỵ 

hầu 
Cái 

      

6,000  
 Trung tâm y tế huyện 

mua nguồn của đơn vị  

 HĐ11 

24/08/2021  
            2,800  

          

16,800,000  
  

    TTYT thị xã 

  
tăm bông lấy dịch  Cái 

      

6,000  
 Trung tâm y tế huyện 

mua nguồn của đơn vị  

 HĐ11 

24/08/2021  
            1,750  

          

10,500,000  
  

    TTYT thị xã 

3.9 Nhiệt kế thủy ngân   

         

217  
               5,491,000    

    TTYT thị xã 

  Nhiệt kế thủy ngân Cái 

          

100  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ 

08/HĐKT   

04/8/2021  

          28,000  
            

2,800,000  
  

    TTYT thị xã 

  Nhiệt kế thủy ngân Cái 

          

117  

 TTYT mua  nguồn 

KP UBND thị xã cấp  

 HĐ  

12112021/H

ĐMB-VTYT 

12/11/2021  

          23,000  
            

2,691,000  
  

    TTYT thị xã 

3.10 Các vật tư khác   2,236       945,940,000         

  
Gói thầu MUA sắm 

găng tay khám bệnh 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

02/2020/AP     60 775 000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 
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Gói thầu MUA SẮM 

trang phục phòng dịch 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

T2/2020     39 900 000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Gói thầu MUA SẮM 

trang phục phòng dịch 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

04/2020/AP   34000000       
BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  
Gói thầu MUA SẮM 

Hi-chlon 70 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

10/2020/HĐ

MB 
  17535000       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  

Gói thầu MUA SẮM 

găng tay khám có bột 

latex 

    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

HĐ 06/2020   42025000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Gói thầu MUA SẮM  

găng tay khám bệnh 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

HĐ 150/2021   73000000       
BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  

Gói thầu MUA SẮM 

Bình khí Oxy, dung 

dịch sát khuẩn bề mặt 

    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

20T8/2021/H

ĐMB 
  9650000       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Gói thầu MUA SẮM 

găng tay khám bệnh 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

04/HĐKT-

2021 
  52500000       

BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  
Gói thầu MUA SẮM 

găng tay khám bệnh 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

01T8/2021/H

ĐMB 
  60000000       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Gói thầu MUA SẮM 

găng tay khám bệnh 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

01/HĐKT-

2021 
  52500000       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Gói thầu MUA SẮM 

VẬT TƯ HÓA CHẤT 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

01/2021/HĐ

KT/AP 
  11723000       

BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  
Gói thầu MUA SẮM 

găng tay khám bệnh 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

01/HĐKT-

2021 
  17500000       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Gói thầu MUA SẮM 

găng tay khám bệnh 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

02/HĐKT-

2021 
  87500000       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 
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Gói thầu MUA SẮM 

găng tay khám bệnh 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

01/HĐKT-

2021 
  60000000       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  

Gói thầu MUA SẮM 

nước sát khuẩn, găng 

tay 

    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

8001/2021/H

ĐKT/TL 
  98750000       

BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  
Gói thầu MUA SẮM 

găng tay khám bệnh 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

05T7/2021   60000000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Gói thầu MUA SẮM 

Que lấy dịch tỵ hầu 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

1712/HĐMB   14000000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Gói thầu MUA SẮM 

găng tay khám bệnh 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

hđ 81058     13 500 000       
BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  
Gói thầu MUA SẮM 

găng tay khám bệnh 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

19/2021                                                                                                               14 000 000       
BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Gói thầu MUA SẮM 

găng tay khám bệnh 
    

Bệnh viện mua sắm từ 

nguồn kinh phí của 

đơn vị 

30T9/2021     14 000 000       
BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  
ASIRUB Dung dịch sát 

khuẩn tay nhanh 
 Chai  

            

20  

Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật tỉnh cấp  
               

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Tăm bông lấy mẫu tỵ 

hầu 
Cái 

          

400  

Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật tỉnh cấp  
              7,500    3 000 000       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Que tăm bông lấy bệnh 

phẩm 
Cái 

          

400  

Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật tỉnh cấp  
              1,750     700 000       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
Ống môi trường vận 

chuyển 
Cái 

          

400  

Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật tỉnh cấp  
            38,000    15 200 000       

BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

  Nước rửa tay khô Bell Lít 
             

8  

Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật tỉnh cấp  
              9,000     72 000       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  Nhiệt kế điện tử Cái 
            

10  

Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật tỉnh cấp  
               

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  Mặt nạ phòng  dịch Cái 
          

300  
 Sở y tế cấp                 

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 
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  Túi đựng tử thi Cái 
             

2  
 Sở y tế cấp                 

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  Găng tay không bột Đôi 
          

200  

 Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật tỉnh cấp  
              4,800     960 000       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  Đầu côn có lọc1000mcr Hộp 
          

174  

 Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật tỉnh cấp  
           180,000    31 320 000       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  Đầu côn có lọc 200mcr Hộp 
          

198  

 Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật tỉnh cấp  
           180,000    35 640 000       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  Đầu côn có lọc 10mcr Hộp 
            

54  

 Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật tỉnh cấp  
           180,000    9 720 000       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  Cloramin B Kg 
            

50  

 Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật tỉnh cấp  
           300,000    15 000 000       

BV ĐKKV 

Nghi Sơn 

  
ASIRUB Dung dịch sát 

khuẩn tay nhanh 
Chai 

            

20  

 Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật tỉnh cấp  
            73,500    1 470 000       

BV ĐKKV 
Nghi Sơn 

TỔNG CỘNG   387,959       25,896,081,459         
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